MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn vật lý lớp 8

	Mức độ

ND
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN


	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	CĐ cơ học
	Biết Tính tương đối của chuyển động cơ học
	
	Công thức tính vận tốc trung bình
	
	
	Tính vận tốc TB của cđ
	

	Câu

Điểm

Tỉ lệ %
	1

0.5đ
5%
	
	1

0.5đ
5%
	
	
	1

3đ
30%
	3

4 
40%

	Lực ma sát, quán tính

	Hiểu lực ma sát
	
	Quán tính
	Dựa vào quán tính để giải thích
	
	
	

	Câu

Điểm

Tỉ lệ %
	1
0,5đ
5%
	 
	1
 0,5đ    
5%     
	1

 2đ
20%
	
	
	3
3
30%

	Áp suất


	Hiểu cách tăng, giảm áp suất
	
	So sánh áp suất và áp lực
	
	
	Tính áp suất chất lỏng
	

	Câu

Điểm

Tỉ lệ %

	1
0,5đ
5%
	
	1
0,5đ
5%
	
	
	1

2đ
20%
	3
3 
30%

	Tổng số 
Câu

Điểm

Tỉ lệ %

	3

1,5

15%
	4
3,5

35%

	2
5

50%
	9
10

100%
   


Tr­êng THCS Kh­¬ng §×nh

§Ò KiÓm tra m«n vËt lÝ líp 8

(Thêi gian 45 phót)
I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)   Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Một  ô tô chạy trên đường, câu mô tả nào sau đây là đúng?

A. Ô tô đang chuyển động.                

B. Ô tô đang chuyển động so với hàng cây bên đường.

C. Ô tô đang đứng yên.

D. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

Câu 2. Một người đi quãng đường s1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 hết t2 giây. trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả hai quãng đường s1 và s2 công thức nào đúng?
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                                D. Cả 3 công thức trên không đúng.  

Câu 3. Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang phải, chứng tỏ xe:

A. Đột ngột rẽ sang trái                        C. Đột ngột giảm vận tốc.

B. Đột ngột rẽ sang phải.                      D. Đột ngột tăng vận tốc. 

Câu 4. Trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát?

A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.

B. Lực xuất hiện làm mòn đế giày.

C. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn.

D. Lực xuất hiện giữa dây cuaroa với bánh xe truyền chuyển động.

Câu 5. Muốn tăng áp suất thì ta làm như thế nào?

   A. Tăng áp lực, tăng diện tích bị ép.         B. Tăng diện tích bị ép, giảm áp lực.
   C. Giảm diện tích bị ép, giảm áp lực.       D. Tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.

Câu 6. Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng?

   A. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.

   B. Áp lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép.

   C. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích.

   D. Giữa áp suất và áp lực không có mối quan hệ nào.
II.Tự luận:(7 điểm)
Câu 1.(2 điểm): Bạn Nam đang đi bộ trên đường thì bị vấp một rễ cây. Hỏi bạn Nam sẽ bị ngã về phía nào? Tại sao?
Câu 2.(3 điểm): Một người đi bộ trên quãng đường đầu dài 3,6km với vận tốc 2m/s. Quãng đường tiếp theo dài 1,95km, người đó đi hết 0,7h. Tính:

a. Thời gian đi hết quãng đường đầu?

b. Vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường?

Câu 3.(2 điểm): Một thùng cao 1,3m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm cách đáy thùng 50cm?

( Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra )

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
I.Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng 0. 5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	   5
	6

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	   D
	C


II. Tự luận (7 điểm )
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

( 2 điểm)
	Bạn Nam bị ngã về phía trước. Vì chân của bạn Nam bị rễ cây chặn lại nên dừng đột ngột còn phần đầu và phần thân do có quán tính nên vẫn tiến về phía trước.
	2

	Câu 2

( 3 điểm)
	a) Thời gian đi hết quãng đường đầu

             3,6 km = 3600 m                              
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b) Vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường là

     vtb =
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	0,5

1

1,5

	Câu 3
( 2 điểm)
	Áp suất của nước lên đáy thùng

  p1 = d.h = 10000 . 1,3 = 13000 (N/m2) 
Áp suất của nước lên điểm cách đáy thùng 50cm

            50cm = 0,5m                       
p2 = d.(h - 0,5) = 10000.(1,3 - 0,5) = 8000(N/m2)

	1

0,25

0,75


Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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